
TIẾNG VIỆT 5 - PHIẾU BÀI TẬP 3: TỪ ĐỒNG NGHĨA 

Họ và tên học sinh: ........................................... Lớp: .................... 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Dòng nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa ? 

A. Xe đạp, xe máy, xích lô B. Hổ, cọp, hùm 

C. Bao la, mênh mông, đẹp D. Chăm chỉ, cần cù, thông minh 

Câu 2. Từ "mang" trong câu "Bác nông dân mang gánh lúa về nhà" không đồng 
nghĩa với từ nào sau đây? 

A. Vác B. Bế 

C. Quẩy D. Gánh 

Câu 3. Cho đoạn văn sau: 
"Mùa thu về, không gian trở nên bao la. Dưới ánh nắng vàng nhạt, cánh đồng lúa chín 
mênh mông trải dài đến tận chân trời." 
Cặp từ in đậm trong đoạn văn trên thuộc nhóm từ nào? 

A. Từ đồng nghĩa B. Từ trái nghĩa 

C. Từ đa nghĩa D. Từ đồng âm 

Câu 4. Trong các từ sau, từ nào không đồng nghĩa với các từ còn lại? 

A. Nhã nhặn B. Lịch sự 

C. Tế nhị D. Khiêm tốn 

Câu 5. Từ nào dưới đây thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu: "Anh hùng 
Lực lượng vũ trang nhân dân đã ............ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc."? 

A. Dũng cảm B. Oanh liệt 

C. Gan dạ D. Bạo dạn 

PHẦN II. TỰ LUẬN  

Bài 1. Gạch dưới cặp từ đồng nghĩa trong từng câu tục ngữ, thành ngữ dưới đây: 

a) Đi nhẹ nói khẽ b) Đi thưa về gửi 



c) Ở hiền gặp lành d) Ăn to nói lớn 

e) Cây cao bóng cả g) Nhìn xa trông rộng 

Câu 2: a) Tìm các từ đồng nghĩa: 
- Chỉ màu xanh (M: xanh biếc): .................................................................................... 
- Chỉ màu đỏ (M: đỏ au): .............................................................................................. 
- Chỉ màu trắng (M: trắng tinh): .................................................................................... 
- Chỉ màu đen (M: đen xì): ........................................................................................... 

b) Đặt câu với 1 từ vừa tìm được ở bài tập trên: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

Câu 2. Đọc câu văn sau: "Đêm hè, bầu trời nhấp nháy những ngôi sao xa."  

Hãy thay thế từ "nhấp nháy" bằng một từ đồng nghĩa phù hợp để câu văn trở nên 
sinh động, lung linh hơn và viết lại câu đó. 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Câu 3. Đọc hai ví dụ dưới đây và chọn từ đồng nghĩa thích hợp trong ngoặc (thương 
yêu / kính yêu) điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh câu văn giàu tình cảm: 

a) Dù đã đi xa, hình ảnh người Bác Hồ .................................... vẫn mãi sống trong lòng 
mỗi người dân Việt Nam. 
b) Người mẹ luôn dành trọn tình cảm .................................... cho đứa con bé nhỏ của 
mình. 
* Nhận xét ngắn gọn của em về sự khác biệt khi dùng hai từ trên: 
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 

Câu 4. Hãy thay thế các từ in đậm trong đoạn văn miêu tả rừng ngập mặn dưới đây 
bằng những từ đồng nghĩa tinh tế, giàu hình ảnh hơn: 

"Nhìn từ trên cao, rừng ngập mặn bao la tràn ngập một màu xanh đẹp. Những cây 
đước to đứng vững chãi ghim chặt vào lòng đất bãi bồi. Sóng biển rì rào vỗ vào 
bờ, tạo nên âm thanh vô cùng vui vẻ." 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 



Câu 5. Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) bộc lộ cảm xúc của em về vẻ đẹp của 
quê hương, trong đó có sử dụng ít nhất 2 từ đồng nghĩa (Gạch chân dưới các từ đồng 
nghĩa đó). 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 
--- HẾT --- 

 


